
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh
Dân tộc 

(Giấy KS)
Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện tại

Thường 

Trú
Tạm Trú

1 Trần Bùi Hoài An Nữ 22/11/2019 Kinh
Xã Tam Đồng, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà 

Nội

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

2 Nguyễn Thiện Ân Nam 27/09/2019 Kinh Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

3 Hà Nguyễn Lan Anh Nữ 16/11/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

4 Lương Võ Hoàng Anh Nam 23/12/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

5 Phạm Trần Xuân Bách Nam 15/05/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

6 Nguyễn Ngọc Lan Chi Nữ 43744 Kinh
Khu phố Phú Thọ, Phường Phú Chánh, thành phố 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

7 Nguyễn Ngọc Linh Đan Nữ 23/08/2019 Kinh Tỉnh Đắk Lắk
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

8 Nguyễn Lê Bảo Đăng Nam 18/08/2019 Kinh
phường Phú Chánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

9 Huỳnh Thanh Điền Nam 04/04/2019 Kinh
Xã Tân Hưng Đông, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà 

Mau

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

10 Bùi Anh Đức Nam 43497 Kinh
Phường Thắng Lợi, Thành Phố Pleiku, Tỉnh Gia 

Lai

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

11 Lê Văn Duy Nam 14/11/2019 Kinh Xã Xuân Thọ, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

12 Đặng Gia Hân Nữ 26/02/2019 Kinh
Xã Tân Thành B, Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng 

Tháp

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

13 Nguyễn Ngọc Gia Hân Nữ 01/07/2019 Kinh
Xã Long Điền A, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An 

Giang

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

15 Văn Đức Huy Nam 14/02/2019 Kinh
Phường Tân Thiện, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 

Bình Phước

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

16 Đỗ Nguyễn Minh Huyền. Nữ 09/01/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

17 Nguyễn Minh Khang Nam 26/11/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

18 Trần Bảo Khang Nam 10/11/2019 Kinh
SN 155, Tổ 4, xã Lộc Thuận, H. Lộc Ninh, yinhr 

Bình Phước

Dường 23, khu phố 2, phường Hòa Phú, TP. 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
x

19 Nguyễn Đăng Khôi Nam 19/07/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

20 Trần Anh Khôi Nam 06/12/2019 Kinh Tỉnh Hà Tĩnh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

21 Tống Thiên Kim Nữ 15/11/2019 Kinh Tỉnh Tiền Giang
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

22 Trần Hữu Lộc Nam 17/12/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

23 Phạm Văn Minh Nam 31/03/2019 Kinh
Khu phố 4, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 4, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

24 Nguyễn Ngọc Thảo My Nữ 06/07/2019 Kinh Xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

25 Võ Khánh Ngân Nữ 25/04/2019 Kinh Xã Mỹ Quang, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

26 Mai Nguyễn Bảo Nguyên Nam 09/07/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

27 Lê Xuân Nhã Nữ 24/11/2019 Kinh
Khu phố Bình Ninh 2, Phường Bình Long, Tỉnh 

Đồng Nai.

Khu phố 1, Phường Bình Dương, Thành Phố 

Hồ Chí Minh.
x

28 Đàm Thị Ý Nhi Nữ 06/09/2019 Nùng Tỉnh Đắk Lắk
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

29 Đỗ An Nhiên Nữ 04/12/2019 Kinh Tỉnh Nam Định
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

30 Phạm Châu Khả Như Nữ 22/02/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

31 Phạm Điểm Phát Nam 24/01/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

32 Lê Thị Hồng Phước Nữ 27/12/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

33 Phan Hoàng Quyên Nữ 26/11/2019 Kinh
Xã Quỳnh Thắng, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ 

An

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

34 Huỳnh Ngọc Phương Thảo Nữ 05/09/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

35 Lê Phan Trường Thịnh Nam 26/10/2019 Kinh Tỉnh Quảng Trị
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

36 Đỗ Như Tiên Nữ 09/10/2019 Kinh Xã Hòa Kiến, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

37 Dương Minh Triết Nam 04/07/2019 Kinh
Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 

Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

38 Phạm Lê Ái Vy Nữ 31/08/2019 Kinh
Ấp Cây Liễu, Xã Minh Thạnh, Huyện Dầu Tiếng, 

Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

39 Nguyễn Đỗ Đình Vỹ Nam 15/05/2019 Kinh Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

40 Hồ Ngọc Như Ý Nữ 05/11/2019 Kinh Tỉnh Cà Mau
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

41 Nguyễn Thế Vinh Nam 25/10/2017 Kinh Xã An Biên, tỉnh An Giang
,khu phố 2, Phường Hoà Phú, TP. Thủ Dầu 

Một, Bình Dương

42 Nguyễn Huy Phát Nam 24/09/2016 Kinh xã Thọ Lập,,tỉnh Thanh Hóa
Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương
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